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VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Dân tộc - Tôn giáo - Quốc vương

(((((((
HỢP ĐỒNG

VỀ

                 ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY CAO SU
Căn cứ theo: - Đơn xin đầu tư của Công ty TNHH phát triển cao su Dầu Tiếng – Kratie (DAKRARUCO) ký ngày 31/5/2010.

- Luật đầu tư của Vương quốc Campuchia ban hành theo sắc luật số 03/SL/94 ký ngày 05/8/1994 và Luật sửa đổi của Luật đầu tư của Vương quốc Campuchia được ban hành theo sắc luật số 0303/009 ký ngày 30/8/2001.


- Luật tài chính công ban hành theo sắc luật số SL/SL/0508/18 ký ngày 24/5/2008.


- Nghị định số 17 NĐ-BH, ký ngày 07/4/2000 về công tác tổ chức và thực hiện của Bộ nông – lâm và ngư nghiệp.


- Nghị định số 146 NĐ-BH, ký ngày 27/12/2005 về việc chuyển nhượng đất kinh tế.


- Nghị định số 111 NĐ-BH, ký ngày 27/9/2005 về việc áp dụng Luật sửa đổi của Luật đầu tư của Vương quốc Campuchia.


- Công văn số 1588/08 HĐ.PT.CPC ký ngày 20/6/2008 của Hội đồng phát triển Campuchia.


- Công văn số 653 TB. ký ngày 07/5/2009 của Hội đồng Bộ trưởng về kết quả kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 24/4/2009.


- Công văn số 1330/TB ký ngày 18/11/2010 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

- Giấy uỷ quyền số 04 UQ, ký ngày 13/01/2011 của Chính phủ Campuchia.

- Thông cáo chung số 498/429 BKT-TC.BH.BNL-NN ký ngày 23/7/2010 về việc cho phép sử dụng  trong Hợp đồng chuyển nhượng đất kinh tế của Bộ kinh tế - tài chính và Bộ nông – lâm và ngư nghiệp.

- Nghị định số 176 NĐ-BH, ký ngày 30/12/2010 về việc đổi diện tích đất 6.592 ha tại địa bàn huyện Chhloung và huyện Snuol, tỉnh Kra Che.


- Kết quả xuống xác định ranh giới và phân ranh diện tích đất có liên quan trong khu vực chuyển nhượng đất kinh tế vào ngày 13/12/2010.

- Công văn số 424/BKT-TC ký ngày 04/02/2011 của Bộ kinh tế - tài chính.
         Hợp đồng này được lập vào ngày 01/3/2011

Giữa
Chính phủ Campuchia đại diện Ngài Chante Sarun Bộ trưởng Bộ nông – lâm có trụ sở tại: 200 Đại lộ Preah norodom, Thủ đô PhnomPênh, Campuchia. Điện thoại: (855)23-217 320. Tài khoản số:……………………tại Ngân hàng Nhà nước Campuchia. Sau đây gọi là Bên “A”.
Với
Công ty TNHH phát triển cao su Dầu Tiếng – Kratie (DAKRARUCO) có trụ sở tại nhà số 429 A.B.C Đại lộ Preah Monivong, phường Boeng Pralit, quận 7 Makara, Thủ đô PhnomPênh, Vương quốc Campuchia. Điện thoại: (855-23) 097 7 802 620. Đại diện bởi Ông Nguyễn Quốc Việt; Dân tộc: Việt Nam; Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị; Tài khoản số: 080.000.005.618 tại Ngân hàng Sacombank (Chi nhánh Phnompenh). Sau đây gọi là Bên “B”.
Lý do:
Thực hiện chiến lược tứ giác của Chính phủ Campuchia Bên “A” có mục đích thúc đẩy đầu tư lĩnh vực công – nông nghiệp và do Bên “B” có khả năng và kỹ thuật, có nguyện vọng đầu tư canh tác vào lĩnh vực công – nông nghiệp. Bên “A” cung cấp một thửa đất chuyển nhượng có vị trí tại huyện Chhloung, huyện Snuol, tỉnh Kra Che cho Bên “B” sử dụng để đầu tư trồng cây cao su.

Sau khi đã thoả thuận cụ thể với nhau, Hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng, thực hiện theo tất cả mọi điều khoản như sau:  

Điều 1: Vị trí – mục đích và chương trình sử dụng đất chuyển nhượng kinh tế:
1.1-Vị trí:


Vị trí đất chuyển nhượng mà cấp cho Bên “B” để đầu tư trồng cây cao su trên diện tích 6.592 ha, có bản đồ chỉ vị trí có sự xác nhận của Chính quyền Tỉnh và cơ quan chức năng địa phương, gửi đính kèm phụ lục của Hợp đồng này. Sau đây gọi là “Vị trí” và có điểm toạ độ như sau:

	Mốc giới đất 

chuyển nhượng
	Điểm toạ độ

	
	Hoành độ (X)
	Tung độ (Y)

	A
	628002
	1360000

	B
	634002
	1360000

	C
	634002
	1359000

	D
	636002
	1359000

	E
	636000
	1351836

	F
	624000
	1351830

	G
	624002
	1356000

	H
	628002
	1356000


1.2- Mục đích của việc cấp đất chuyển nhượng kinh tế 
Mục đích của Bên “A” trong việc cấp đất chuyển nhượng kinh tế là để cho Bên “B” khai thác như sau:
- Sản xuất chủ đạo: Trồng cây cao su.

- Sản xuất thâm canh: Trồng cây thâm canh để phủ kín đất giữa hàng cây cao su.

- Xây dựng: Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ cho mục đích sản xuất chính.

1.3- Kế hoạch sử dụng đất chuyển nhượng kinh tế:

 Sau khi ký Hợp đồng này, Bên “B” sẽ lập
 quy hoạch tổng thể gửi cho Bên “A” xét duyệt trong thời gian không quá 03 (ba) tháng kể từ khi hai bên đã thực hiện hoàn tất trách nhiệm như đã nêu tại Điều 2. Việc lập quy hoạch tổng thể sơ bộ Bên “B” sẽ sử dụng đất hàng năm, như sau:

- Năm thứ 1: 1.500 ha.

- Năm thứ 2: 2.000 ha.

- Năm thứ 3: 2.000 ha.

- Năm thứ 4: 1.092 ha.


Điều 2: Nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi bàn giao vị trí.

Trách nhiệm của hai bên được nêu trong Hợp đồng này sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ chính mà Hai bên phải hợp tác với nhau để hoàn thành trước, như sau:

- Bên “A” và Bên “B” phải hợp tác với Các bộ - Cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu khảo sát và xác định vị trí diện tích đất có liên quan trong phạm vi vị trí mà Bên “A” đã duyệt để đầu tư đúng như nội dung của Điều này, yêu cầu hoàn tất trong thời hạn 03(ba) tháng, kể từ khi Hợp đồng này được ký kết bằng việc phân ranh khu vực:
- Đất rừng là rừng già, Rừng già tần trung, rừng thưa…bảo tồn thiên nhiên, núi, hồ và các vị trí cần được bảo vệ bởi các Luật khác nữa.
- Không thể phối hợp bằng biện pháp thiện chí với Chủ sở hữu hợp pháp, chẳng hạn như vị trí đất của nhân dân đang cư trú, có nghĩa là việc cấp phép này không phải cấp đất chuyển nhượng cho Công ty theo diện tích như đã nêu trong toàn bộ Hợp đồng đó. Đối với vị trí mà có liên quan đến vấn đề như đã nêu trên (nếu có). Một Uỷ ban liên bộ do Bộ nông – lâm và ngư nghiệp phụ trách sẽ xuống thực tế kiểm tra giải quyết, để xác định rõ là : Việc đầu tư trồng – rừng tái sinh được thực hiện trên đất rừng nghèo để trồng các cây công nghiệp thay thế song phải tránh việc chặt phá bừa bãi rừng già, rừng già tầm trung, rừng thưa mà nhiều gỗ có giá trị kinh tế. Đồng thời nếu ảnh hưởng tới đất quân sự thì Công ty phải thảo luận với cơ quan quân sự để tái sát nhập đất đó nhưng phải ký hợp đồng rõ ràng với nhau.
- Giải quyết chu đáo đối với các vấn đề vị trí khu cư trú mới phù hợp với pháp lý hiện hành, không được ép buộc, trong thời gian không quá 01(một) năm được tính từ ngày ký hợp đồng trở đi.

- Chuẩn bị tài liệu danh sách...Đối với vị trí mà còn lại sau khi đã phân ranh như đã nêu tại Điều này trong thời gian không quá 3(ba) tháng sau khi Bản quy hoạch tổng thể được phê duyệt.

- Bên “B” phải chuẩn bị các tài liệu đánh giá sơ bộ sự tác động đến môi trường – xã hội trong việc sử dụng đất và canh tác đất đối với dự án đầu tư này trong thời gian không quá 1(một) năm được tính từ ngày ký hợp đồng trở đi để gửi cho Bên “A” phê duyệt theo pháp lý hiện hành.

Điều 3: Việc giao đất chuyển nhượng kinh tế.

Sau khi Hai bên đã thực hiện hoàn tất những nội dung như đã nêu tại Điều 2 thì Bên “A” sẽ chính thức cấp Giấy bàn giao vị trí đất chuyển nhượng cho Bên “B” trong thời gian không quá 60 (sáu mươi) ngày. Giấy bàn giao vị trí đất này sẽ được xác định lại diện tích mà Bên “B” có thể sử dụng mà có sự xác nhận rõ ràng về khu vực được phân cắt thêm để đúng như tổng quy hoạch.
Điều 4: Thời hạn:

Hợp đồng này có thời hạn 70(bảy mươi) năm được tính từ khi Bên “A” cấp Giấy bàn giao vị trí đất chuyển nhượng cho Bên “B”. Thời hạn này không thể gia hạn được nữa, ngoại trừ kết quả mà ngoài tình trạng dưới đây:
A- Kéo dài để làm cho xong việc hoặc viện lý do làm gián đoạn hoạt động của Bên “A” hoặc do sự can thiệp của Cơ quan có thẩm quyền khác.

B- Kéo dài để làm cho xong việc hoặc viện lý do làm gián đoạn hoạt động  xác nhận trong Hợp đồng mà làm cho Bên “B” không có khả năng bồi hoàn chi phí hoặc thua lỗ mà gây ra tình trạng trên. Kể cả cam kết của Dự án về thời gian chuyển nhượng ban đầu đối với đề nghị xin kéo dài thời gian chuyển nhượng thì Bên “B” phải kiến nghị bằng văn bản gửi cho Bên “A” để gia hạn Hợp đồng này tối thiểu là 01 (một) năm trước khi hết hạn hợp đồng này. Bên “B” có thể xin gia hạn trong trường hợp: 
a- Bên “B” đã thực hiện đúng Hợp đồng.

b- Diện tích đất này không được dự trữ sẵn để sử dụng vào mục đích của Nhà nước.
Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Bên “A”:

5-1 Quyền của Bên “A”:

Nhiệm vụ trong Hợp đồng này Bên “A” có quyền như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Bên “B” như đã nêu trong Hợp đồng này.

- Yêu cầu Bên “B” thực hiện đúng theo các điều kiện kỹ thuật trồng để tạo kết quả thiết thực cũng như để góp phần tạo lợi ích cho môi trường -  xã hội.
- Kiểm tra số lượng – chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường. 

- Ngưng – đình chỉ Hợp đồng – kết thúc hợp đồng theo pháp lý hiện hành mà được nêu trong Luật – quy định hiện hành của Hợp đồng này.

- Thực hiện các công tác khác như đã nêu trong Luật và quy định hiện hành.

5-2 Trách nhiệm của Bên “A”

Trong nhiệm vụ của Hợp đồng này bổ sung nội dung của tất cả các Điều như đã nêu trong Hợp đồng này, Bên “A” có trách nhiệm như sau:

- Phối hợp với Bộ - cơ quan chức năng cũng như môi trường xã hội khác để tạo thuận lợi cho Bên “B”:
+ Hoạt động khai thác được thành công.

+ Được khuyến khích đầu tư hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra phê duyệt hoặc có ý kiến sửa đổi quy hoạch tổng thể trong thời gian không quá 1 (một) tháng sau khi nhận được Bản dự thảo quy hoạch tổng thể của bên “B”.

- Giúp can thiệp tới Cơ quan chức năng để giải quyết một vấn đề nào đó khi có người có hành vi vi phạm lạm dụng quyền của Bên “B” trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này và việc sử dụng vị trí hoặc tịch thu một phần nào đó của Vị trí.
Điều 6: Quyền và trách nhiệm của Bên “B”:

6-1 Quyền của Bên “B”:

- Nhiệm vụ trong Hợp đồng này Bên “B” có quyền như sau:

- Uỷ nhiệm cho người kế thừa của mình hợp pháp và đúng quy định hiện hành.
- Gửi yêu cầu sửa đổi quy hoạch tổng thể cho Bên “A” phê duyệt. Nếu biết rằng việc sửa đổi đó tốt hơn trước.

- Hợp tác đầu tư với đối tác trên vị trí đất chuyển nhượng này thì phải có sự đồng ý của Bên “A” trước tối thiểu là 30 (ba mươi) ngày.

- Có quyền thế chấp quyền chuyển nhượng đất kinh tế hợp pháp và đúng quy định hiện hành đối với thời gian còn lại để bảo đảm mọi  nguồn tài chính để thực hiện dự án. Tuy nhiên, phải có sự đồng ý từ Bên “A” trước. Bên “A” phải có lý do hợp lý nếu có sự từ chối.  

6-2 Trách nhiệm của Bên “B”.

Trong trách nhiệm của Hợp đồng này việc bổ sung tất cả các nội dung mà được nêu trong hợp đồng này. Bên “B” có trách nhiệm như sau:

- Lập quy hoạch tổng thể để sử dụng diện tích đất chuyển nhượng, vị trí trồng trọt trong thời gian không quá 3 (ba) tháng sau khi đã nhận bàn giao vị trí đất chuyển nhượng như nêu tại Điều 2 để xin phê duyệt từ Bên “A”, Bộ - Cơ quan chức năng. Đồng thời cần có sự giúp đỡ của chính quyền sở tại và sự đồng thuận của cộng đồng ở địa phương. Quy hoạch tổng thể này phải có lịch trình sử dụng vị trí, việc áp dụng các kỹ thuật, kế hoạch khôi phục tái sinh rừng và tính cân đối của kế hoạch kinh tế tài chính trong hoạt động phát triển lâu dài (thời gian bắt đầu từ khi hoạt động cho đến khi kết thúc sử dụng đất và cả thời gian gia hạn). Đồng thời phải lập kế hoạch cụ thể từng năm để thực hiện công tác đầu tư hàng năm. Bên  “B” có thể bắt đầu khởi công khi có sự đồng ý dựa trên tài liệu quy hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm do bên “A” duyệt trước.

- Chịu trách nhiệm chi phí vốn 100% của công việc đầu tư trong kế hoạch sử dụng đất chuyển nhượng kinh tế. Trong đó gồm cả chi phí để thực hiện nhiệm vụ như đã nêu tại Điều 2.

- Được cấp quyền hợp pháp cho các hoạt động nghiên cứu quặng (nếu có) trong khu vực đầu tư này. Khu vực mà đã kiểm tra và vị trí quặng thì hai Bộ ( Bộ công nghiệp mỏ và năng lượng; Bộ nông – lâm và ngư nghiệp) sẽ nghiên cứu kỹ càng trước. Trong trường hợp qua nghiên cứu thấy là một khu vực nào đó có tiềm lực kinh tế cho một lĩnh vực nào đó mạnh hơn (Giữa lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực nông nghiệp) thì phải giao cho lĩnh vực có lợi thế đó được đầu tư trước.

- Có sự cam kết cho nhân dân sinh sống trong khu vực của dự án đầu tư có thể được hưởng những lợi ích từ dự án đầu tư này như cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trung tâm y tế,  chợ kết nối với dự án đầu tư, kể cả sự hợp tác sản xuất của hộ gia đình nông dân với dự án đầu tư này.

- Nộp đầy đủ các khoản thuế hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- Nộp tiền đặt cọc và lệ phí như nêu tại Điều 9 của Hợp đồng này cho đến khi kết thúc Hợp đồng.

- Hàng năm, sử dụng nhân công trong nước, trong trường hợp trong nước không có người​​ Khmer có chuyên môn thì công ty có thể tuyển người nước ngoài để hỗ trợ hướng dẫn hoặc chỉ dạy về công việc kỹ thuật khai thác – sản xuất theo nhu cầu cần thiết của mình mà phải chấp hành nghiêm pháp luật Campuchia.
- Quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sức khoẻ và giáo dục công nhân viên và gia đình của họ thông qua việc xây dựng nơi cư trú, bệnh viện, đền thờ, trường học, khu vui chơi giải trí để họ thích hợp.

- Thực hiện công tác khai thác theo chương trình kế hoạch như: việc phát quang rừng, làm đường và sử dụng đất mà phải chấp hành theo tính bền vững tài nguyên thiên nhiên của vị trí và tác động đến môi trường mà phát sinh từ khai thác – sản xuất.

- Chịu trách nhiệm chăm sóc bảo vệ đối với khu rừng già, rừng già tầm trung, rừng thưa mà được cắt phân ra từ khu vực vị trí mà được phê duyệt đầu tư.

- Phải có biện pháp và chịu trách nhiệm về việc phòng cháy rừng trong khu vực đất chuyển nhượng.

- Chuẩn bị sản xuất, khai thác theo kế hoạch, như đã nêu trong Bản luận chứng báo cáo kinh  tế kỹ thuật của mình là một phụ lục trong hợp đồng này trên diện tích đất khai thác thực tế.

- Nêu những điều kiện thuận lợi gửi cho Bên “A” và cơ quan chức năng trong việc giám sát kiểm tra, đánh giá hoạt động của mình về tác động môi trường và phải thực hiện theo hướng dẫn của Bên “A” và cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường.
- Phải hợp tác với Bên “A” và Bộ kinh tế - tài chính trong việc xuống kiểm tra vị trí thực địa để thu thập thu nhập từ giá chuyển nhượng đất kinh tế và giám sát thực hiện theo Hợp đồng và quy hoạch tổng thể.

- Hàng quý, hàng năm phải lập báo cáo về kết quả của việc thực hiệc công tác đầu tư trên diện tích đất chuyển nhượng gửi cho Bên “A”.

Điều 7: Cấp phép xây dựng:

7.1 Bên “B” có quyền triển khai, chuẩn bị xây dựng công trình và các cơ sở hạ tầng trên vị trí đầu tư theo quy hoạch tổng thể và chương trình phát triển mà phải có sự nhất trí của Bên “A” và cơ quan chức năng Đồng thời phải thực hiện theo pháp luật  - quy định có liên quan của Vương quốc Campuchia và phù hợp với mục đích công việc như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
7.2 Mọi việc xây dựng cơ sở hạ tầng  như: đê, kênh mương xung quanh trước hết phải có cấp phép từ Bên “A” hoặc cơ quan chức năng.

Điều 8: Quyền về tài nguyên thiên nhiên và di sản.

8.1 Trước khi cưa cắt – san ủi để trồng trọt, Bên “B” phải xin ý kiến từ Bên “A” trước. Đối với gỗ mà có từ việc san ủi. Bên “B” phải thu gom rồi báo cáo cho Bên “A” để đấu giá công khai hoặc cống nộp hoặc phí bảo hiểm mà căn cứ theo nguyên tắc và Luật lâm nghiệp hiện hành.
8.2 Tài nguyên quặng hoặc các vật chất là di sản của quốc gia trên đất hoặc dưới đất là tài sản của nhà nước. Không phải quyền quản lý hoặc sử dụng của Bên “B”. Nếu Bên “B” phát hiện thấy có tài nguyên quặng hoặc các vật chất là di sản ở trên đất hoặc dưới đất thuộc phạm vi vị trí đất chuyển nhượng thì Bên “B” phải ngưng các hoạt động của mình rồi báo ngay cho Bên “A” biết. Trong trường hợp Bên “B” không ngưng các hoạt động của mình và không báo cho Bên “A” biết kịp thời thì Bên “B” phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

8.3 Trong trường hợp nghiên cứu  thấy rằng, khu vực chuyển nhượng có tài nguyên quặng mà có tiềm năng kinh tế cao qua xác nhận của cơ quan chức năng thì Bên “A” có quyền phân cắt khu vực tìm thấy quặng đó ra khỏi khu vực đất chuyển nhượng mà cắt vô điều kiện một phần công trình hoặc toàn bộ khu vực có liên quan đến vị trí quặng đó. Tuy nhiên, việc cắt ra này Bên “A” phải bảo lưu thời gian phù hợp cho Bên “B” để chuẩn bị điều kiện giải quyết, như việc thu hoạch “nếu vào thời điểm thu hoạch” chẳng hạn.

8-4 Nếu phát hiện thấy di sản – văn hóa, chẳng hạn như: Cổ vật -  đền thờ cổ. Những di sản này sẽ bảo quản là tài sản văn hóa hoặc vị trí đó phải cắt ra, trong trường hợp thể lấy di sản đó ra được.
Điều 9: Tiền đặt cọc và giá trị chuyển nhượng

9.1 Tiền đặt cọc:
Để bảo đảm cho việc thực hiện dự án đầu tư này, Bên “B” sẽ nộp tiền đặt cọc cho Bên “A” cớ số tiền là 10 (mười) USD / 01 (một) ha sau khi ký Hợp đồng này mà được chuyển vào tài khoản số: 000000001333 tại Ngân hàng nhà nước Campuchia. 

 Hết thời hạn 02 (hai) tháng sau khi ký Hợp đồng này. Nếu Bên “B” không nộp tiền đặc cọc như đã nêu trên thì Hợp đồng này sẽ bị coi là huỷ bỏ.
 Hết thời hạn 02 (hai) tháng sau khi nhận bàn giao vị trí đất chuyển nhượng. Nếu Bên “B” không khởi công hoạt động nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể thực tế thì Hợp đồng này cũng sẽ bị coi là huỷ bỏ, còn số tiền đặc cọc sẽ tự động được sung vào công quỹ nhà nước.
Số tiền đặc cọc nêu trên là 70% (bảy mươi phần trăm) và được trả lại co Bên “B” sau khi Bên “B” đã trồng hoàn tất theo quy hoạch tổng thể của mình. Riêng 30 % (ba mươi phần trăm) của số tiền đặt cọc còn lại sẽ được sung vào công quỹ nhà nước để thực hiện Hợp đồng hoặc thanh toán phí chuyển nhượng vào thời gian cuối cùng của Hợp đồng. 

9-2 Phí chuyển nhượng: 

Bên “B” được ưu tiên cho hoàn thành nộp phí chuyển nhượng trong thời gian 5 (năm) năm đầu kể từ khi ký Hợp đồng này. Kể từ năm thứ 6, Bên B phải nộp phí chuyển nhượng đất hàng năm là  05 (năm) USD/ ha. Sau đó, phí chuyển nhượng này tăng lên 5% (năm phần trăm) mỗi năm. Trường hợp cần thiết phí chuyển nhượng này và có sự kiểm tra lại hàng kỳ 5 (năm) năm một lần.
Tiền phí chuyển nhượng phài nộp hàng năm sung vào quỹ nhà nước thông qua tài khoản số 000000001333 tại Ngân hàng nhà nước Campuchia. Yêu cầu nộp vào ngày 31/01 hàng năm. Sau khi đã nộp phí chuyển nhượng đất, Bên “B” phải gửi Tờ khai cho Bên “A” và Bộ kinh tế tài chính để giám sát.
- Trong trường hợp có sự kéo dài việc nộp tiền phí chuyển nhượng, kể từ thời gian 60 (sáu mươi) ngày sau khi xác định, Bên “B” bị phạt 02% (hai phần trăm) / 1 tháng trên số tiền phí chuyển nhượng mà phải nôp từng năm. Số tiền này được tính theo công thức tỷ lệ lãi xuất.

Điều 10: Việc chuyển nhượng:

Bên “B” không được sang nhượng Hợp đồng cho bên thứ 3, trừ khi Bên “B” thực hiện tối thiểu được 30% (ba mươi phần trăm) của Dự án trồng này, sau khi có sự đánh giá kỹ thuật của bên “A”.

 Việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên thứ 3 phải được lập thông qua việc ký kết lại Hợp đồng mà có sự tham gia ký kết của tất cả các Bên có liên quan để cho Bên thứ 3 chịu trách nhiệm trực tiếp với Bên “A” theo điều kiện của hợp đồng đó.
Điều 11: Việc đình chỉ hợp đồng:
Bổ sung quyền trong việc hướng dẫn, nhắc nhở, cảnh báo cho Bên “B” khi có sự thiếu sót, sai sót hoặc trong trường hợp cần thiết khác. Bên  “A” có thể đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng trên một phần nào đó hoặc toàn bộ của vị trí chuyển nhượng với một thời gian xác định bằng văn bản với những lý do dưới đây:  
(a) Bên B không tôn trọng Hợp đồng, quy hoạch tổng thể hoặc báo cáo đánh giá tác động đến môi trường – xã hội.

(b) Mâu thuẫn quan hệ về quyền trên một phần nào đó của đất chuyển nhượng với nhân dân hoặc với Bên thứ 3.

(c) Đối với hoạt động đào lấy quặng hợp pháp mà có tiềm năng kinh tế cao.

Điều 12: Việc kết thúc Hợp đồng:

Hợp đồng chuyển nhượng đất kinh tế có thể kết thúc một trong những trường hợp sau:
(a) Thời hạn như đã quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng.

(b) Thoả thuận của Hai Bên.

(c) Việc thu hồi đất chuyển nhượng do quyết định của chính phủ: Bên “A” có thể thu hồi đất chuyển nhượng kinh tế là do sự phiến diện từ Bên “B” do không có thiện chí trong một trường hợp nào đó như sau, Khi Bên “B”: 
- Không thực hiện theo sổ sách kế toán hoặc các quy định như đã nêu trong Luật

- Không tiến hành sản xuất kinh doanh trong thời gian 12 (mười hai) tháng kể từ khi cấp đất chuyển nhượng kinh tế.

- Không sản xuất kinh doanh trong thời gian 12 (mười hai) tháng do không có lý do chính đáng.

- Thay đổi đất chuyển nhượng với mục đích là biến thành sở hữu tư nhân.

- Bên “B” không nộp lệ phí trên 01 (một) năm, tính từ ngày quy định phải nộp.
- Sang nhượng đất chuyển nhượng mà không ký Hợp đồng mới với Bên “A”.
- Không quan tâm và bỏ bê công việc bảo vệ gây nên hoả hoạn.

- Có hành vi sai trái hoặc tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Việc thu hồi này được thực hiện thông qua Quyết định của Chính phủ do có bằng chứng chính xác và phải gửi thông báo trong thời gian 60 trước (sáu mươi) ngày. Bên “B” có quyền khiếu nại và đề nghị Bên “A” kiểm tra lại quyết định của mình trong khoảng thời gian 28 (hai mươi tám) ngày của ngày làm việc. Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất chuyển nhượng, trong trường hợp không đồng thuận thì Bên “B” có quyền khiếu kiện lên toà án theo trình tự pháp lý đã quy định.
(a) Về quyết định kết thúc chuyển nhượng đất kinh tế của toà án: Bên “A” có thể kiến nghị lên toà án huỷ bỏ Hợp đồng chuyển nhượng đất kinh tế trong những trường hợp dưới đây:
- Bên “B” ở trong tình trạng đang vỡ nợ hoặc đã mất tư cách pháp nhân do phá sản công ty.

- Bên “B” không thực hiện một trách nhiệm nào đó của mình mà phát sinh từ Hợp đồng sau khi đã được nhắc nhở mà quy định thời gian sửa chữa sai sót của mình 02 (hai) lần mà vẫn tiếp tục.

- Bên “A” có thể làm công văn chính thức gửi tới Bên “B” trong thời gian 28 (hai tám) ngày của ngày làm việc để cho Bên này giải trình hoặc khiếu nại trước khi khiếu kiện lên toà án.

Điều 13: Quyền của Bên “A” sau khi kết thúc Hợp đồng.

Mọi sự kết thúc Hợp đồng, mặc dù theo hình thức nào đi chăng nữa thì vị trí đất chuyển nhượng, kể cả trồng theo quy hoạch tổng thể mà Bên “B” mất quyền đầu tư đó và phải chuyển lại cho Bên “A” quản lý.​ Các công trình xây dựng nhà cửa, các đồ đạc lắp liền với cơ sở hạ tầng trong điều kiện là có thể sử dụng được trên vị trí đất chuyển nhượng. Kể cả sở hữu trí tuệ sẽ được chuyển tự động cho Bên “A” và không có bồi thường gì.
Điều 14: Chịu trách nhiệm:

14.1 Hai bên đã thống nhất với nhau chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm tất cả nội dung điều khoản của Hợp đồng này kể từ ngày ký trở đi.

14.2 Mọi sự kết thúc hợp đồng, mặc dù trước khi có hiệu lực hoặc kết thúc theo hiệu lực của Hợp đồng đi chăng nữa. Không cho phép một bên nào đó thoái thác trách nhiệm đối với nhà nước và liên đới với người thứ 3 hoặc các trách nhiệm khác như đã nêu trong Hợp đồng này.

14.3 Trong trường hợp Hợp đồng được kết thúc do sai sót của Bên “B” thì Bên này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định hiện hành. Đối với những sai phạm môi trường, như: Chặt phá rừng chẳng hạn thì phải sửa chữa những sai phạm đó cho phù hợp , cho đúng hiện trạng, hợp pháp và theo quy định hiện hành.
Điều 15: Hiệu lực đơn phương của Hợp đồng:

Trong trường hợp có một điều nào đó có tính phạm pháp không thể thực hiện được. Trong trường hợp này, không làm vô hiệu lực của toàn bộ Hợp đồng. Hợp đồng này được hiểu rõ là một phương pháp để cấp hiệu lực thông qua tất cả các điều mà có hiệu lực. Mục đích của tất cả các Bên ký là tất cả các điều mà được coi là không hợp pháp – vô hiệu lực thì sẽ không thể thực hiện được. Riêng các Điều khác vẫn còn đầy đủ hiệu lực và đều có hiệu lực thực hiện.
Sau khi xử lý một vấn đề nào đó như đã nêu trên, tất cả các Bên ký phải chân thành thương thảo trực tiếp để lập một nội dung mới nhằm tái tạo hiệu lực theo phạm vi khả thi và có thể thực hiện được, phù hợp theo định hướng cũ về Điều mà được xử lý là không hợp pháp – vô hiệu lực hoặc không thể thực hiện được

Điều 16: Trường hợp bất khả kháng:
Một Bên nào đó thất bại mà không hoàn thành trách nhiệm của Hợp đồng, không được sử dụng trong việc tiếp nhận sửa chữa công trình cho một Bên nào đó của Hợp đồng này hoặc được coi là đã lạm dụng Hợp đồng. Nếu thất bại mà không hoàn thành Hợp đồng này phát sinh do sự cố bất khả kháng.

Điều kiện của sự cố bất khả kháng này là nhằm chỉ sự phát sinh về sự kiện hoặc sự cố phát sinh ngoài dự kiến, không được biết trước và quá khả năng kiểm soát của Bên bị ảnh hưởng đó như: Chiến tranh, đình công, nổi loạn hoặc thiên tai nghiêm trọng nhất ở trong nước, khu vực mà gây nên các hoạt động và / hoặc việc tiếp tục phát triển của dự án không thể thực hiện được.
Nếu có sự cố bất khả kháng xảy ra, thì Bên bị thiệt hại do sự cố bất khả kháng phải gửi thông báo bằng văn bản ngay cho một bên biết trong thời gian 14 (mười bốn) ngày. Bên bị thiệt hại do sự cố bất khả kháng có trách nhiệm làm thế nào đó để một bên có sự đồng thuận, mà một bên của Hợp đồng cũng không được từ chối do không có lý do chính đáng.
Trong trường hợp một Bên nào đó của Hợp đồng phải áp dụng biện pháp sự cố bất khả kháng do không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thời gian 06 (sáu) tháng do sự cố bất khả kháng gây ra thì mỗi bên có quyền xin kết thúc Hợp đồng này nhưng phải yêu cầu Bên có nguyện vọng kết thúc Hợp đồng này gửi thông báo trước cho một Bên biết.
Điều 17: Trách nhiệm của Người kế nhiệm Hợp đồng.

Người thừa kế hoặc người được uỷ quyền hoặc Người kế nhiệm hợp pháp của Hai bên được kết tục trách nhiệm như đã nêu trong Hợp đồng này.

Điều 18: Việc sửa đổi:

Việc sửa đổi một điều nào đó trong Hợp đồng này có thể thực hiện được, trừ khi có sự đề nghị bằng văn bản của một bên nào đó mà phải có sự thống nhất với nhau của tất cả các Bên ký kết. 

    Điều 19: Thông báo:
Mọi thông báo của một Bên nào đó cho Một bên đều phải có văn bản bằng tiếng Khmer hoặc tiếng Anh mà có chữ ký của đại diện toàn quyền của mình.

- Mọi thông báo được coi là được, khi:

(a) Một bên nào đó đã ký xác nhận.

(b) Thông báo này được chính quyền địa phương xác nhận để gửi cho một Bên.

(c) Thông báo này được chuyển cho một Bên bằng các phương tiện theo địa chỉ như đã nêu tại điều 20 mà có vật chứng chứng minh được.

Điều 20: Địa chỉ để gửi thông báo:

- Bên “A":

Số 200, Đại lộ Preah norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkarmon, thủ đô PhnomPênh, Vương quốc Campuchia. 

Điện thoại: 023 726 128 , 023 726 129
Fax: (855) 23 217 320

Bên “B”

Số 429 A.B.C Đại lộ Preah Monivong, phường Boeng Pralit, quận 7 Makara, thủ đô PhnomPênh, Vương quốc Campuchia. 

Điện thoại: (855-23) 097 7 802 620 ; Fax:

Trong trường hợp có sự thay đỗi địa chỉ thông báo này thì Bên thay đổi địa chỉ phải gửi thông báo cho Bên kia biết trong thời gian tối thiểu 30 (Ba mươi) ngày trước khi thay đổi địa chỉ.

Điều 21: Hiệu lực


Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 22: Luật hành chính: 


Hợp đồng này được thực thi dưới sắc Luật và quy định của Vương quốc Campuchia

Điều 23: Tranh chấp và giải quyết :

     Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh thì trước hết, hai Bên phải hoà giải giải quyết trên tinh thần thiện chí hiểu biết lẫn nhau. Trong thời gain 02 (hai) tháng nếu Bên có tranh chấp này không thể giải quyết hoà giải với nhau được thì việc tranh chấp sẽ được giải quyết theo phía Toà án của Vương quốc Campuchia. Theo trình tự cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thông qua trung gian của một toà án quốc tế nào đó có thể giải quyết được, căn cứ theo sự thoả thuận của cả hai Bên.
Điều 24: Ngôn ngữ:

     Hợp đồng này được lập tại thủ đô Phnom Pênh, bằng tiếng Khmer có 11 (mười một) bản và tiếng Anh có 11 (mười một) bản. Mỗi bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải nghĩa không khớp nhau giữa bản tiếng Khmer và bản tiếng Anh thì bản tiếng Khmer được coi là bằng chứng.
Hợp đồng này được lưu giữ tại:

- Bên “A” 


: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Bên “B” 


: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Bộ kinh tế - tài chính


: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Hội đồng phát triển Campuchia
: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Văn phòng Hội đồng bộ trưởng

: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Bộ tư pháp


: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).


- Văn phòng tỉnh Kra Che


: 02 (hai) bản (cho từng ngôn ngữ).



VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA


Dân tộc - Tôn giáo - Quốc vương


(((((((








HỢP ĐỒNG


VỀ


ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY CAO SU


GIỮA


BỘ NÔNG – LÂM VÀ NGƯ NGHIỆP


VỚI


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE





BÊN “A”


BỘ TRƯỞNG


Bộ nông – lâm và ngư nghiệp


(đã ký và đóng dấu)


Chante Sarun








BÊN “B”


Giám đốc


Công ty TNHH phát triển cao su 


Dầu Tiếng – Kratie (DAKRARUCO)


(đã ký và đóng dấu)


Nguyễn Quốc Việt








Chứng giám và đồng ý


PHÓ THỦ TƯỚNG


BỘ TRƯỞNG


Bộ kinh tế - tài chính


(đã ký và đóng dấu)


TS. Uk Raboun











